
1 ĐH ĐH-11 201820103104002 THCADCAM 2 23 35 N1 Đ.N. HOÀNH 21-27/01 CN CA1 P.CAD1

2 ĐH ĐH-11 201820103104002 THCADCAM 2 23 30 N2 N.V.CẢNH 21-27/01 CN CA1 P.CAD2

3 ĐH ĐH-11 201820103104002 THCADCAM 2 23 20 N3 N.MAI.ANH 21-27/01 CN CA1 P.CAD3

4 ĐH ĐH-11 201820103104005 THCADCAM 2 23 38 N1 N.V.CẢNH 21-27/01 CN CA2 P.CAD1

5 ĐH ĐH-12 20182ME6004001 THCADCAM 2 23 30 N2 T.V.LONG 21-27/01 CN CA2 P.CAD2

5 ĐH ĐH-11 201820103104005 THCADCAM 2 23 30 N2 T.V.LONG 21-27/01 CN CA2 P.CAD2

6 ĐH ĐH-11 201820103104006 THCADCAM 2 23 35 N1 N.V.CẢNH 21-27/01 CN CA1 P.CAD1

7 ĐH ĐH-11 201820103104002 THCADCAM 2 23 30 N2 N.V.QUÊ 21-27/01 CN CA1 P.CAD2

8 ĐH ĐH-11 201820103104002 THCADCAM 2 23 20 N3 N.N.TÙNG 21-27/01 CN CA1 P.CAD3

9 ĐH ĐH-11 201820103104007 THCADCAM 2 23 35 N1 T.V.LONG 21-27/01 CN CA2 P.CAD1

10 ĐH ĐH-11 201820103104007 THCADCAM 2 23 30 N2 N.V.QUÊ 21-27/01 CN CA2 P.CAD2

11 ĐH ĐH-11 201820103104007 THCADCAM 2 23 20 N3 N.V.CẢNH 21-27/01 CN CA2 P.CAD3

12 ĐH ĐH-11 201820103104008 THCADCAM 2 23 35 N1 P.V.TRINH 21-27/01 CN CA1 P.CAD1

13 ĐH ĐH-11 201820103104008 THCADCAM 2 23 30 N2 Đ.N. HOÀNH 21-27/01 CN CA1 P.CAD2

14 ĐH ĐH-11 201820103104008 THCADCAM 2 23 20 N3 N.MAI.ANH 21-27/01 CN CA1 P.CAD3

15 ĐH ĐH-11 201820103104009 THCADCAM 2 23 35 N1 N.MAI.ANH 21-27/01 CN CA2 P.CAD1

16 ĐH ĐH-11 201820103104009 THCADCAM 2 23 30 N2 Đ.N. HOÀNH 21-27/01 CN CA2 P.CAD2

17 ĐH ĐH-11 201820103104009 THCADCAM 2 23 20 N3 T.V.LONG 21-27/01 CN CA2 P.CAD3

18 ĐH ĐH-11 201820103104010 THCADCAM 2 23 35 N1 N.V.QUÊ 21-27/01 CN CA1 P.CAD1

19 ĐH ĐH-11 201820103104010 THCADCAM 2 23 30 N2 N.N.TÙNG 21-27/01 CN CA1 P.CAD2

20 ĐH ĐH-11 201820103104010 THCADCAM 2 23 20 N3 P.V.TRINH 21-27/01 CN CA1 P.CAD3

21 ĐH ĐH-11 201820103104011 THCADCAM 2 23 28 N3 P.V.TRINH 21-27/01 CN CA3 P.CAD1
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LỊCH THỰC HÀNH KHOA CƠ KHÍ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

TT HỆ K LỚP Môn HK Tuần
SL
SV

Ghi 
chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Phòng Ca Phòng Ca

Giáo viên 
dạy

Ngày 
thực 
hiện

BM

Ngày học/Ca học - Phòng học

Thứ 6 Thứ 7 CN

Ca Phòng Ca Phòng Ca

* Ghi chú:

Ca 1 từ 7h đến 11h30'

Ca 2 từ 12h30' đến 17h0'

Ca 3 từ 17h30' đến 21h45'

CaPhòng Ca
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